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Abstract: The Natural Science curriculum, a mandatory subject in secondary school curriculum 

starting in 2020, is based on the integration of Physics - Chemistry - Biology, which is developed 

from the subject of Science in grade 4 and grade 5. For that reason, this article will attempt to 

summarise the content of the Natural Science program, while comparing the content and 

requirements of its biology component with the current general education curriculum of biology 

taught in grade 6-9. This paper aims to provide high school teachers with the knowledge necessary 

to adapt to the innovations in education starting in 2020. 
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1. Mở đầu 

Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8, 

Khóa XI về đổi mới căn, bản toàn diện giáo dục và đào 

tạo (GD-ĐT) đã khẳng định: cần “chuyển mạnh quá 

trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát 

triển toàn diện năng lực, phẩm chất người học. Học đi 

đôi với hành; lí luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà 

trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội” 

[1]. Thực hiện Nghị quyết này, Bộ GD-ĐT đã triển khai 

đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ từ chương trình, mục tiêu, 

nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm 

tra, đánh giá kết quả giáo dục theo hướng phát triển phẩm 

chất, năng lực của người học [2], [3]. 

Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, Khoa 

học tự nhiên (KHTN) là môn học mới so với chương 

trình hiện hành, được xây dựng trên nền tảng của Vật lí, 

Hoá học, Sinh học, phát triển từ môn Khoa học ở lớp 4, 

5 (cấp tiểu học) và là môn học bắt buộc ở các lớp 6, 7, 8 

và 9 sau năm 2020. 

Từ chỗ dạy riêng biệt các môn Vật lí, Hóa học và Sinh 

học theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành 

(Chương trình 2006 (CT2006)), chú trọng đến các kiến 

thức riêng biệt của từng chuyên ngành, chuyển sang dạy 

môn KHTN - trong đó những nguyên lí/khái niệm chung 

nhất của thế giới tự nhiên được tích hợp xuyên suốt các 

mạch nội dung, giáo viên phổ thông sẽ gặp không ít khó 

khăn, đòi hỏi phải nắm vững quan điểm xây dựng 

chương trình, mục tiêu chương trình, yêu cầu cần đạt 

(YCCĐ), nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục... 

Chính vì vậy, bài viết khái quát các nội dung kiến thức 

(NDKT) của môn KHTN; so sánh NDKT và YCCĐ phần 

kiến thức Sinh học trong môn KHTN với môn Sinh học 

CT2006, trên cơ sở đó giúp giáo viên Sinh học tự bồi 

dưỡng để chuyển đổi dạy môn KHTN và giảng viên các 

trường đại học sư phạm xây dựng những chuyên đề phù 

hợp để bồi dưỡng giáo viên phổ thông, đáp ứng yêu cầu 

đổi mới giáo dục sau năm 2020. 

2. Nội dung nghiên cứu 

2.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

* Đối tượng nghiên cứu: 

Môn Sinh học CT2006; Chương trình giáo dục phổ 

thông tổng thể; Chương trình giáo dục phổ thông môn 

KHTN. 

* Phương pháp nghiên cứu: phương pháp nghiên 

cứu lí thuyết và phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp. 

2.2. Kết quả nghiên cứu 

2.2.1. Khái quát chương trình môn Khoa học tự nhiên 

Chương trình môn KHTN được xây dựng dựa trên sự 

kết hợp của 3 trục cơ bản: Chủ đề khoa học - Các nguyên 

lí/khái niệm chung của khoa học - Hình thành và phát 

triển năng lực. Trong đó, các nguyên lí/khái niệm chung: 

Tính cấu trúc; Sự đa dạng; Sự tương tác; Tính hệ thống; 

Sự vận động và biến đổi là vấn đề xuyên suốt, gắn kết 

các chủ đề khoa học của chương trình. 

Môn học gồm 4 chủ đề. Mỗi chủ đề bao gồm nhiều 

đơn vị kiến thức. Chủ đề “Vật sống” - phần kiến thức 

sinh học - có 5 đơn vị kiến thức: Đa dạng tổ chức và cấu 

trúc vật sống; Các hoạt động sống; Di truyền, biến dị và 

tiến hóa; Con người và sức khỏe; Sinh vật và môi trường. 
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2.2.2. So sánh mạch kiến thức chủ đề “Vật sống” môn Khoa học 

tự nhiên và mạch kiến thức môn Sinh học Chương trình 2006 

Với mục đích giúp cho giáo viên, đặc biệt là giáo viên 

Sinh học nhanh chóng tiếp cận dạy học môn KHTN, 

chúng tôi tiến hành so sánh về NDKT, số tiết dạy chủ đề 

“Vật sống” với NDKT, số tiết dạy môn Sinh học CT2006 

theo từng khối lớp (6, 7, 8 và 9), qua đó phân tích, đánh 

giá về sự kế thừa, phát triển NDKT giữa 2 môn học. 

Bảng 1. So sánh NDKT chủ đề “Vật sống” trong môn KHTN và NDKT Sinh học trung học cơ sở (THCS) hiện hành (CT2006) 

NDKT Sinh học CT2006 [4] NDKT chủ đề “Vật sống” môn KHTN [3] 

Nội dung Tiết dạy Nội dung Tiết dạy 

LỚP 6 

1. Đại cương về giới thực vật. 

2. Tế bào thực vật. 

3. Rễ cây. 

4. Thân cây. 

5. Lá cây. 

6. Sinh sản sinh dưỡng. 

7. Hoa và sinh sản hữu tính. 

8. Quả và hạt. 

9. Các nhóm thực vật. 

70 tiết 

(Gồm 60 

tiết dạy, 

10 tiết 

kiểm tra) 

1. Tế bào đơn vị của sự sống 

- Khái niệm. 

- Hình dạng và kích thước tế bào. 

- Cấu tạo và chức năng tế bào. 

- Sự lớn lên và sinh sản của tế bào. 

- Tế bào là đơn vị cơ sở của sự sống. 

2. Từ tế bào đến cơ thể 

- Từ tế bào đến mô. 

- Từ mô đến cơ quan. 

38% của 

140 tiết  

= 53 tiết 

Hình 1. Sơ đồ minh họa liên kết các trục: Chủ đề khoa học - Các nguyên lí khái niệm chung của khoa học  
- Hình thành và phát triển năng lực [3] 
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10. Vai trò của thực vật. 

11. Tảo, Vi khuẩn, Nấm, Địa y. 

12. Tham quan thiên nhiên. 

- Từ cơ quan đến hệ cơ quan. 

- Từ hệ cơ quan đến cơ thể. 

3. Đa dạng thế giới sống 

- Phân loại thế giới sống. 

- Chứng minh về đa dạng thế giới sống (đa 

dạng về loài, môi trường sống, hình thể). 

- Vai trò của đa dạng sinh học. 

- Bảo vệ đa dạng sinh học. 

- Tìm hiểu đa dạng sinh học ở môi trường 

xung quanh. 

4. Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên 

LỚP 7 

1. Ngành Động vật nguyên sinh. 

2. Ngành Ruột khoang. 

3. Các ngành giun (Dẹt; Tròn; Đốt). 

4. Thân mềm. 

5. Chân khớp (lớp Giáp xác; lớp Hình nhện; 

lớp Sâu bọ). 

6. Động vật có xương sống (Cá; Lưỡng cư; 

Bò sát; Chim và Thú). 

7. Sự tiến hóa của động vật. 

8. Động vật và đời sống con người. 

9. Tham quan thiên nhiên. 

70 tiết 

(Gồm 60 

tiết dạy, 

10 tiết 

kiểm tra) 

1. Trao đổi chất và chuyển hóa năng 

lượng. 

2. Cảm ứng của sinh vật. 

3. Sinh trưởng và phát triển của sinh vật. 

4. Sinh sản ở sinh vật. 

5. Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất. 

38% của 

140 tiết 

= 53 tiết 

LỚP 8 

1. Khái quát về cơ thể người. 

2. Vận động. 

3. Tuần hoàn. 

4. Hô hấp. 

5. Tiêu hóa. 

6. Trao đổi chất và năng lượng. 

7. Bài tiết. 

8. Da. 

9. Thần kinh và giác quan. 

10. Nội tiết. 

11. Sinh sản. 

70 tiết 

(Gồm 60 

tiết dạy, 

10 tiết 

kiểm tra) 

1. Sinh học cơ thể người 

- Khái quát cơ thể người. 

- Hệ vận động ở người. 

- Dinh dưỡng và hệ tiêu hóa ở người. 

- Máu và hệ tuần hoàn ở người 

- Hệ hô hấp ở người. 

- Hệ bài tiết ở người. 

- Điều hòa môi trường trong cơ thể người. 

- Hệ thần kinh và giác quan ở người. 

- Hệ nội tiết ở người. 

- Da và điều hòa thân nhiệt ở người. 

- Sinh sản. 

2. Môi trường và các nhân tố sinh thái. 

3. Hệ sinh thái 

- Quần thể. 

- Quần xã. 

- Hệ sinh thái. 

- Sinh quyển 

4. Cân bằng tự nhiên. 

5. Bảo vệ môi trường. 

29% của 

140 tiết 

= 40 tiết 
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LỚP 9 

I. Di truyền và biến dị 

1. Các thí nghiệm của Mendel. 

2. Nhiễm sắc thể (NST). 

3. ADN và gen. 

4. Biến dị. 

5. Ứng dụng di truyền học. 

II. Sinh vật và môi trường 

1. Sinh vật và môi trường. 

2. Hệ sinh thái. 

3. Con người và môi trường sống. 

- Con người và nhân tố môi trường. 

- Bảo vệ môi trường. 

70 tiết 

(Gồm 60 

tiết dạy, 

10 tiết 

kiểm tra) 

I. Hiện tượng di truyền 

1. Mendel và khái niệm về gen. 

2. Từ gen đến protein. 

3. NST. 

4. Di truyền NST. 

II. Di truyền học với con người 

III. Ứng dụng công nghệ di truyển vào đời 

sống 

IV. Tiến hóa 

1. Khái niệm tiến hóa. 

2. Bằng chứng tiến hóa. 

3. Chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo. 

4. Cơ chế tiến hóa. 

5. Sự phát sinh và phát triển sự sống trên 

Trái Đất. 

6. Khái quát quá trình hình thành loài người. 

25% của 

140 tiết 

= 35 tiết 

Phân tích bảng 1 cho thấy: 

Về thời lượng: 

Môn Sinh học CT2006, cấp THCS có tổng số tiết dạy 

240 tiết (không kể tiết kiểm tra), trong khi đó, tổng số tiết 

dạy dành cho chủ đề “Vật sống” môn KHTN là 181 tiết 

(lớp 6: 53; lớp 7: 53; lớp 8: 40; lớp 9: 35); Như vậy, thời 

lượng dạy học giảm xấp xỉ 25%. 

Về NDKT: 

- Nhiều NDKT trong môn Sinh học CT2006 nặng về 

mô tả, khó nhớ, không thể hiện được các nguyên lí 

chung. Ví dụ: Ở lớp 6, toàn bộ kiến thức là phân loại và 

mô tả về các cơ quan ở thực vật và ở lớp 7 toàn bộ kiến 

thức là phân loại và mô tả các ngành của động vật. 

- NDKT trong chủ đề “Vật sống” môn KHTN được 

xây dựng theo định hướng giảm tải các nội dung chi tiết 

về mô tả hình thái, cấu tạo của thực vật và động vật mà 

tập trung vào các nội dung có tính nguyên lí chung như: 

Sự đa dạng, tính cấu trúc, tính hệ thống hơn. Ví dụ: Hiện 

tượng trong thế giới vật chất thể hiện từ các cấp độ 

nguyên tử → phân tử → tế bào → cơ quan → cơ thể → 

quần thể → quần xã - hệ sinh thái → Trái đất (sinh quyển, 

khi quyển, thủy quyển, thạch quyển). Bên cạnh tính 

thống nhất thì thế giới sống cũng rất đa dạng. Ví dụ: Tế 

bào là đơn vị sự sống; Cơ thể là một thể thống nhất và 
có sự tương tác với nhau; Sự đa dạng thế giới sống (lớp 

6) - NDKT được xây dựng theo mạch xuyên suốt: tính 

cấu trúc, tính hệ thống, sự vận động và biến đổi; Trao đổi 
chất và chuyển hóa năng lượng; Cảm ứng của sinh vật; 

Sinh trưởng và phát triển của sinh vật và sinh sản của 

sinh vật (lớp 7) - NDKT tập trung vào 4 đặc điểm cơ bản 

của cơ thể sống. 

- NDKT chủ để “Vật sống” được tích hợp nhiều hơn 

vừa đảm bảo tính thống nhất về khoa học vừa giúp học 

sinh hiểu sâu kiến thức, tăng khả năng phân tích, khả 

năng vận dụng để hình thành năng lực. Ví dụ: Hệ vận 

động của người được liên hệ với kiến thức đòn bẩy; Kiến 

thức ánh sáng và âm thanh được tích hợp trong việc phân 

tích sự phù hợp giữa cấu tạo và thu nhận ánh sáng ở mắt 

và âm thanh ở tai người... 

- Chủ đề “Vật sống” trong chương trình môn KHTN 

còn được bổ sung một số NDKT vừa đảm bảo các 

nguyên lí chung của KHTN vừa cập nhật kiến thức hiện 

đại. Ví dụ: Di truyền học với con người; ứng dụng công 

nghệ di truyền vào đời sống; tiến hóa... 

Tóm lại: NDKT Sinh học trong chủ đề “Vật sống” 

môn KHTN được xây dựng theo định hướng giảm tải các 

nội dung chi tiết về mô tả hình thái, cấu tạo của thực vật 

và động vật mà tập trung vào các nội dung có tính nguyên 

lí chung như sự đa dạng, tính cấu trúc, tính hệ thống, sự 

vận động và biến đổi, sự tương tác có tính khái quát cao, 

các kiến thức có nhiều ứng dụng trong thực tiễn; tăng tính 

tích hợp giữa kiến thức sinh học với kiến thức vật lí, hóa 

học và môi trường. 

2.2.3. So sánh yêu cầu cần đạt nội dung kiến thức chủ đề 
“Vật sống” môn Khoa học tự nhiên và môn Sinh học 

Chương trình 2006 cấp trung học cơ sở 

YCCĐ ở mỗi NDKT hay mỗi môn học là chuẩn đầu 

ra của NDKT hay môn học đó. Chuẩn đầu ra là cơ sở 
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pháp lí mà các cơ sở giáo dục phải đảm bảo, đồng thời là 

cơ sở để đánh giá chất lượng giáo dục. Vì vậy, giáo viên 

phải có kĩ năng đọc hiểu chương trình, YCCĐ và kĩ năng 

thiết kế các hoạt động dạy học nhằm phát triển năng lực 

của người học [5]. 

Việc so sánh yêu cầu cần đạt đối với các NDKT 

tương đương và các NDKT có sự thay đổi giữa chủ đề 

“Vật sống” môn KHTN và môn Sinh học CT2006 cấp 

THCS sẽ giúp giáo viên giải mã nhanh YCCĐ về NDKT 

chủ đề “Vật sống” để thực hiện nhiệm vụ dạy môn 

KHTN. 

2.2.3.1. Các nội dung kiến thức tương đương 

Vấn đề đặt ra là YCCĐ ở những NDKT tương đương 

giữa chủ đề “Vật sống” môn KHTN và môn Sinh học 

CT2006 có sự khác biệt nào không? Sau đây là một ví dụ 

cụ thể (bảng 2): 

Bảng 2. YCCĐ đối với NDKT về NST và di truyền NST 

Chủ đề “ Vật sống” môn KHTN 

lớp 9 (NST và Di truyền NST) 

Môn Sinh học  

lớp 9 - CT2006 

(NST) 

NST: 

- Nêu được khái niệm NST. Lấy 

được ví dụ chứng minh mỗi loài 

có bộ NST đặc trưng.  

- Mô tả được hình dạng NST 

thông qua hình vẽ NST ở kì giữa 

với tâm động, các cánh. 

- Phân biệt được bộ NST lưỡng 

bội, đơn bội. Lấy được ví dụ 
minh hoạ. 

- Dựa vào hình ảnh (hoặc mô 
hình) mô tả được cấu trúc NST 

có lõi là DNA và cách sắp xếp 

của gene trên NST. 

- Lấy được ví dụ minh họa. Trình 
bày được ý nghĩa và tác hại của 

đột biến NST. 

- Quan sát được tiêu bản NST 

dưới kính hiển vi. 

- Nêu được tính 

chất đặc trưng của 

bộ NST của loài. 

- Trình bày được 

sự biến đổi hình 

thái NST trong 

chu kì tế bào. 

- Mô tả được cấu 

trúc hiển vi của 

NST và nêu được 

chức năng của 

NST. 

- Trình bày được 

ý nghĩa của sự 

thay đổi trạng thái 

(đơn, kép), biến 

đổi số lượng (ở tế 

bào mẹ và con) và 

sự vận động của 

NST qua các kì 

của nguyên phân 

và giảm phân. 

- Nêu được ý 

nghĩa của nguyên 

phân, giảm phân 

và thụ tinh. 

- Nêu được một số 

đặc điểm của 

NST giới tính và 

Di truyền NST: 

- Dựa vào hình vẽ (hoặc sơ đồ) 

về quá trình nguyên phân nêu 

được khái niệm nguyên phân. 

- Dựa vào hình vẽ (hoặc sơ đồ) 

về quá trình giảm phân nêu được 

khái niệm giảm phân. 

- Phân biệt được nguyên phân và 

giảm phân; nêu được ý nghĩa của 

nguyên phân, giảm phân trong di 

truyền và mối quan hệ giữa hai 

quá trình này trong sinh sản hữu 

tính. 

- Nêu được NST vừa là vật chất 

mang thông tin di truyền vừa là 

đơn vị truyền đạt vật chất di 

truyền qua các thế hệ tế bào và 

cơ thể. 

- Trình bày được các ứng dụng 

và lấy được ví dụ của nguyên 

phân và giảm phân trong thực 

tiễn. 

- Nêu khái niệm NST giới tính và 

NST thường. Trình bày được cơ 

chế xác định giới tính. Nêu được 

một số yếu tố ảnh hưởng đến sự 

phân hoá giới tính. 

- Trình bày được cơ chế biến dị 

tổ hợp thông qua sơ đồ đơn giản 
về quá trình giảm phân và thụ 

tinh (minh họa bằng sơ đồ lai 2 

cặp gene). 

- Dựa vào sơ đồ phép lai trình 

bày được khái niệm di truyền 

liên kết và phân biệt với quy luật 

phân li độc lập. Nêu được một số 
ứng dụng về di truyền liên kết 

trong thực tiễn. 

vai trò của nó đối 

với xác định giới 

tính. Giải thích 

được tỉ lệ giới tính 

1:1. 

- Nêu được các 

yếu tố bên trong 

và môi trường ảnh 

hưởng đến tỉ lệ 

giới tính. 

- Nêu được thí 

nghiệm của 

Moocgan và nhận 

xét kết quả thí 

nghiệm đó. 

- Nếu được ý 

nghĩa thực tiễn 

của di truyền liên 

kết. 

Kĩ năng: 

- Tiếp tục rèn kĩ 

năng sử dụng kính 

hiển vi. 

- Biết cách quan 

sát tiêu bản hiển 

vi hình thái NST. 

Kết quả bảng 2 cho thấy: với các NDKT tương 

đương giữa chủ đề “Vật sống” môn KHTN và môn Sinh 

học CT2006 cấp THCS thì YCCĐ không có sự khác biệt 

lớn. Tuy nhiên, chủ đề “Vật sống” có một số YCCĐ cao 

hơn, mở rộng hơn, đặc biệt có gợi ý giáo viên phải sử 

dụng các sơ đồ để học sinh phân tích và rút ra kiến thức, 

trên cơ sở đó hình thành năng lực cho học sinh. Ví dụ: 

Giải thích cơ sở của biến dị tổ hợp và phân biệt quy luật 

di truyền liên kết với phân li độc lập. 

2.2.3.2. Các nội dung kiến thức mang tính khái quát 

trong chủ đề “Vật sống” môn Khoa học tự nhiên 

Chủ đề “Vật sống” trong môn KHTN có nhiều NDKT 

có tính khái quát và tích hợp như: Tế bào đơn vị của sự 

sống; Từ tế bào đến cơ thể; Đa dạng thế giới sống; Trao 

đổi chất và chuyển hóa năng lượng; Cảm ứng của sinh 

vật; Sinh trưởng và phát triển của sinh vật; Sinh sản ở 

sinh vật...Với các nội dung này, yêu cầu giáo viên cần 

nắm vững NDKT và YCCĐ, trên cơ sở đó thiết kế các 

hoạt động dạy học nhằm phát triển năng lực nhận thức 

kiến thức khoa học tự nhiên theo các nguyên lí chung cho 

cả thế giới “Vật sống” cho học sinh một cách phù hợp, 
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đặc biệt là năng lực tìm tòi khám phá và năng lực vận 

dụng kiến thức. 

Ví dụ minh họa (xem bảng 3): 

Bảng 3. YCCĐ đối với một số NDKT có tính khái quát 

trong chủ đề “Vật sống” 

Nội dung Yêu cầu cần đạt 

Cảm ứng ở 

sinh vật 

- Khái niệm 

cảm ứng. 

- Cảm ứng ở 

thực vật. 

- Cảm ứng ở 

động vật. 

- Tập tính ở 

động vật: 

khái niệm, 

ví dụ minh 

họa. 

- Vai trò 

cảm ứng đối 

với sinh vật. 

- Phát biểu được khái niệm cảm ứng ở 

sinh vật. Lấy được ví dụ về các hiện 

tượng cảm ứng ở sinh vật (ở thực vật 

và động vật). 

- Nêu được vai trò cảm ứng đối với 

sinh vật. 

- Trình bày được cách làm thí nghiệm 

chứng minh tính cảm ứng ở thực vật 

(ví dụ: hướng sáng, hướng nước, 

hướng tiếp xúc). 

- Phát biểu được khái niệm tập tính ở 

động vật; lấy được ví dụ minh họa. 

- Nêu được vai trò của tập tính đối với 

động vật. 

- Thực hành: quan sát, ghi chép và 

trình bày được kết quả quan sát một số 

tập tính của động vật. 

- Vận dụng được các kiến thức cảm 

ứng vào giải thích một số hiện tượng 

trong thực tiễn (ví dụ trong chăn nuôi, 

trồng trọt...). 

Sinh 

trưởng và 

phát triển 

ở sinh vật 

- Khái niệm 

sinh trưởng 

và phát triển. 

- Cơ chế 

sinh trưởng 

ở thực vật 

và động vật. 

- Các giai 

đoạn sinh 

trưởng và 

phát triển ở 

sinh vật. 

- Các nhân 

tố ảnh 

hưởng - 

điều hoà 

- Phát biểu được khái niệm sinh trưởng 

và phát triển ở sinh vật. Nêu được mối 

quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển. 

- Tiến hành được thí nghiệm chứng 

minh cây có sự sinh trưởng. 

- Thực hành quan sát và mô tả được sự 

sinh trưởng, phát triển ở một số thực 

vật, động vật. 

- Chỉ ra được mô phân sinh trên sơ đồ 

cắt ngang thân cây hai lá mầm và trình 

bày được chức năng của mô phân sinh 

làm cây lớn lên. 

- Dựa vào hình vẽ vòng đời của một 

sinh vật (một ví dụ về thực vật và một 

ví dụ về động vật), trình bày được các 

giai đoạn sinh trưởng và phát triển của 

sinh vật đó. 

- Nêu được các nhân tố chủ yếu ảnh 

hưởng đến sinh trưởng và phát triển 

sinh trưởng 

và các 

phương 

pháp điều 

khiển sinh 

trưởng, phát 

triển. 

của sinh vật (nhân tố nhiệt độ, ánh 

sáng, nước, dinh dưỡng). 

- Trình bày được một số ứng dụng sinh 

trưởng và phát triển trong thực tiễn (ví 

dụ điều hoà sinh trưởng và phát triển ở 

sinh vật bằng sử dụng chất kích thích 

hoặc điều khiển yếu tố môi trường). 

- Vận dụng được những hiểu biết về 

sinh trưởng và phát triển sinh vật để 

giải thích một số hiện tượng thực tiễn 

(tiêu diệt muỗi ở giai đoạn ấu trùng, 

phòng trừ sâu bệnh, chăn nuôi). 

Phân tích bảng 3 cho thấy: 

- NDKT Cảm ứng của sinh vật: YCCĐ để phát triển 

năng lực tìm tòi khám KHTN là: Tiến hành thí nghiệm 

chứng minh cảm ứng của thực vật; quan sát, ghi chép, 

trình bày cảm ứng của động vật. YCCĐ để phát triển 

năng lực vận dụng kiến thức là: Giải thích được các hiện 

tượng ứng dụng cảm ứng trong chăn nuôi và trồng trọt. 

- NDKT Sinh trưởng và phát triển của sinh vật: 
YCCĐ để phát triển năng lực tìm tòi khám KHTN là: tiến 

hành thí nghiệm, thực hành quan sát, ghi chép sự sinh 

trưởng của sinh vật... YCCĐ để phát triển năng lực vận 

dụng kiến thức là: trình bày được một số ứng dụng về sử 

dụng chất điều hòa sinh trưởng hay yếu tố sinh thái để 

điều khiển sinh trưởng, phát triển của sinh vật và cơ sở 

của một số biện pháp tiêu diệt côn trùng có hại... 

3. Kết luận 

- Chương trình môn KHTN không xây dựng các môn 

học riêng biệt mà là tích hợp các kiến thức theo 3 trục cơ 

bản là: Chủ đề khoa học tự nhiên - Các nguyên lí/khái 

niệm chung của khoa học tự nhiên - Hình thành và phát 

triển năng lực. Do vậy, giáo viên THCS cần được bồi 

dưỡng và tự bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp. 

- So với môn Sinh học CT2006 cấp THCS, NDKT 

sinh học trong chủ đề “Vật sống” môn KHTN đã loại bỏ 

những kiến thức nặng về mô tả, ít có khả năng vận dụng 

vào thực tiễn và tăng cường các NDKT có tính nguyên lí 

chung, có tính khái quát, tính ứng dụng cao trong thực tiễn 

và tăng tính tích hợp giữa kiến thức sinh học với kiến thức 

vật lí, hóa học và môi trường. Do vậy, giáo viên THCS cần 

được bồi dưỡng và tự bồi dưỡng năng lực phát triển 

chương trình, xây dựng các chủ đề tích hợp, phân tích mối 

quan hệ giữa các kiến thức vật lí, hóa học và sinh học. 

- Về YCCĐ về kiến thức chủ đề “Vật sống” trong 

môn KHTN và môn Sinh học trong CT2006 không có sự 

khác biệt lớn. Tuy nhiên một số YCCĐ trong chủ đề “Vật 

sống” đã đòi hỏi phát triển năng lực tìm tòi khám phá  
 

(Xem tiếp trang 63)  



VJE Tạp chí Giáo dục, Số 449 (Kì 1 - 3/2019), tr 59-63 

 

63 

 

Ví dụ, bài tập đọc 63 Gửi thư cho thầy giáo là nội 

dung bức thư của một học trò cũ đã theo gia đình chuyển 

lên Thủ đô Viên chăn, viết thư về hỏi thăm thầy và kể về 

ngôi trường mới nơi em đang theo học, cũng như lời hứa 

với thầy sẽ chăm ngoan và học giỏi. Ở nội dung phần Tập 

làm văn, học sinh được học về kết cấu 3 phần của bức 

thư, dựa vào nội dung của bài tập đọc đã được tìm hiểu 

trước đó. 

Có thể nói, cấu trúc bài học trong SGK Tiếng Lào 

đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực cho học sinh, trước 

hết là sự quán triệt nguyên tắc, quan điểm tích hợp nội 

môn, nghĩa là các kiến thức, kĩ năng của các phân môn 

cần cung cấp, rèn luyện cho học sinh được thống nhất, 

hài hòa như những thành phần tất yếu trong từng đơn vị 

bài học trên cơ sở khai thác và vận dụng tối đa văn bản 

tập đọc. Hơn nữa, việc tích hợp dạy học Tập đọc với các 

phân môn khác đã góp phần làm giảm tải khối lượng học 

tập, nâng cao hiệu quả học tập và tiết kiệm thời gian học 

tập để học sinh có thể đạt kết quả học tập tốt nhất. 

3. Kết luận 

Như vậy, theo quan điểm tích hợp, các phân môn 

trong bài học Tiếng Lào được tập hợp lại xung quanh nội 

dung các bài đọc; các nhiệm vụ cung cấp kiến thức và rèn 

luyện kĩ năng cũng đã gắn bó chặt chẽ với nhau hơn trước. 

Phần bài đọc sẽ là trung tâm của bài học, là ngữ liệu để 

các kĩ năng khác dựa vào khai thác. Bài tập đọc, dù là thơ 

hay truyện kể, văn bản miêu tả hay văn bản khoa học, văn 

bản hành chính hay thư từ...đều có nội dung, cấu trúc và 

các hiện tượng ngôn ngữ cần thiết (từ vựng và hình dạng 

câu) để học sinh dựa vào đó tìm hiểu. Khi dạy học, giáo 

viên cần phải thấy được mối liên hệ nội môn (đọc, viết, 

nghe, nói), theo đó, thấy được nội dung dạy học có liên 

quan và lặp lại ở các nội dung dạy viết, nói và nghe; kiến 

thức và kĩ năng đọc hiểu mà học sinh tiếp nhận được trong 

quá trình tìm hiểu văn bản tập đọc sẽ giúp cho kĩ năng 

viết, nghe và nói của các em tốt hơn. 
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SO SÁNH NỘI DUNG KIẾN THỨC,... 

(Tiếp theo trang 25) 

 

KHTN và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn, vì 

vậy giáo viên phổ thông cần chú ý hướng dẫn học sinh 

tự làm việc độc lập hoặc theo nhóm nhiều hơn. 
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